4

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số:     /TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày     tháng      năm 2026


 TỜ TRÌNH

 Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác
 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-HĐND ngày 28/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng; Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Cơ sở pháp lý

- Điểm d khoản 1 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy định:
"Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật:

d) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản do mình ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật;
- Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 100/2025/TT-BTC, ngày 28/10/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho đào tạo công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Thông tư số 100/2025/TT-BTC) quy định: "Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi làm căn cứ để các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương lập dự toán chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương chủ động quy định mức chi cụ thể từ nguồn ngân sách nhà nước cho phù hợp và đảm bảo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện ở đơn vị trong phạm vi dự toán chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương".

Như vậy, việc Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng là có căn cứ pháp lý để thực hiện.
2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách thành phố Hải Phòng; theo đó, tùy vào chức vụ, đơn vị công tác và học hàm, học vị của giảng viên, báo cáo viên, có 05 mức chi như sau: 2.000.000 đồng/người/buổi; 1.800.000 đồng/người/buổi; 1.600.000 đồng/người/buổi; 1.000.000 đồng/người/buổi; 500.000 đồng/người/buổi. Trợ giảng (nếu có): mức chi bằng 50% mức chi cho giảng viên, báo cáo viên được trợ giảng; chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 200.000 đồng/học viên.... 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định một số mức chi phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương; theo đó, tùy vào chức vụ, đơn vị công tác và học hàm, học vị của giảng viên, báo cáo viên, có 05 mức chi như sau: 2.000.000 đồng/người/buổi; 1.800.000 đồng/người/buổi; 1.500.000 đồng/người/buổi; 1.000.000 đồng/người/buổi; 800.000 đồng/người/buổi; chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 200.000 đồng/học viên....

Ngày 28/10/2025, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2025/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; theo đó, mức chi điều chỉnh cao hơn nhiều lần so với quy định tại Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND như:  Mức chi tiền công đối với giảng viên, báo cáo viên tối đa 4.000.000 đồng/người/buổi; mức chi tiền công đối với trợ giảng tối đa 2.000.000 đồng/người/buổi; chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc tối đa không quá 400.000 đồng/học viên... 
Các quy định về chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên, trợ giảng; chi giải khát giữa giờ phục vụ lớp học; chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: Mức chi hiện theo quy định tại Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND đang thấp hơn mức chi tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC.

Trong giai đoạn hiện nay, nếu áp dụng định mức theo Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND sẽ rất khó khăn trong việc mời giảng viên có kinh nghiệm, có uy tín và chất lượng tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng do thành phố tổ chức; đồng thời chưa động viên, khuyến khích được cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu đạt thành tích cao (loại giỏi, loại xuất sắc) trong việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do thành phố tổ chức.

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục tiêu:

- Việc trình Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm cụ thể hóa quy định tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho đào tạo công chức, viên chức; bảo đảm thống nhất mức chi  cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

- Tạo căn cứ pháp lý để các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Quan điểm:

- Việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức hướng dẫn tại của Bộ Tài chính tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất và đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

- Phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố Hải Phòng:
Mức chi được quy định phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách của thành phố, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả.

- Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch: Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng phải hướng đến hiệu quả thực chất, tránh hình thức; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

- Gắn đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ:
Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải được gắn với nhu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức vụ, chức danh và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của thành phố, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, năng động và sáng tạo.

III. TÊN VĂN BẢN
Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng (sau đây gọi chung là Nghị quyết).
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh:
Mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
2. Đối tượng áp dụng:

- Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố Hải Phòng;

- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Quy định một số mức chi cụ thể cho công tác bồi dưỡng công chức ở trong nước

1. Chi tiền công giảng viên, báo cáo viên, bao gồm cả tiền công soạn giáo án bài giảng 4.000.000 đồng/người/buổi; mức chi tiền công đối với trợ giảng 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học);

2. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên, trợ giảng: 300.000 đồng/ngày đối với các lớp tổ chức tại các xã, phường; 400.000 đồng/ngày đối với các lớp tổ chức tại đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vỹ.

3. Chi giải khát giữa giờ phục vụ lớp học: 50.000 đồng/một buổi (nửa ngày)/học viên.

4. Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 400.000 đồng/học viên.

5. Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng: Được phép trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học và được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ để chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng;

Điều 4. Mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ mức chi cho công tác bồi dưỡng đối với công chức quy định tại Điều 3 Nghị quyết này; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
Điều 6. Hiệu lực thi hành 

VI. NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CHO VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng (xin gửi kèm theo các tài liệu có liên quan)./.

	Nơi nhận:

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP;

- Các Ban HĐND TP;

- Văn phòng ĐĐBQH&HĐNDTP;  

- Các Sở: TP, NV;

- CVP, PCVP UBND TP;

- Phòng NV&KTGS;

- CV: NV;

- Lưu: VT.
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